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	Nội dung
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	
	

	1.1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa.
	Đáp ứng đầy đủ các nội dung như yêu cầu ở khoản 1.2, mục 1 Chương V, E- HSMT
	Một trong các nội dung như yêu cầu ở 1.2, mục 1 của Chương V, E- HSMT bị đánh giá là không đạt

	1.2
	Tính hợp lệ của hàng hóa
	Chào đầy đủ ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ
	Chào thiếu ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ

	1.3
	Đối với Thiết bị y tế nhà thầu cung cấp số lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương(*)
	Đối với Thiết bị y tế nhà thầu cung cấp số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương phù hợp với hàng hóa được xác định là Thiết bị y tế  dự thầu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025
	Không có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

	2
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu sử dụng hàng hóa
	
	

	2.1
	Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư. 
	Có cam kết đáp ứng yêu cầu
	Không có cam kết hoặc có cam kết không đáp ứng yêu cầu

	2.2
	Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa
	≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại
	Không đáp ứng

	3
	Thời gian thực hiện gói thầu
	18 tháng
	Không đáp ứng

	4
	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
	Nhà thầu có cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng)
	Một trong các trường hợp sau:
1. Không có cam kết
2. Có cam kết nhưng không đầy đủ nội dung như yêu cầu
3. Có tài liệu chứng minh từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu có ≥ 02 hợp đồng)

	5
	Các yếu tố cần thiết khác
	
	

	5.1
	Chủng loại hàng hóa cung cấp
	Đúng chủng loại của E-HSMT
	Không đúng chủng loại như yêu cầu của E-HSMT

	5.2
	Số lượng
	Đủ số lượng theo phạm vi cung cấp của E-HSMT
	Thiếu số lượng so với Phạm vi cung cấp của E-HSMT

	
	KẾT LUẬN
	ÐẠT
(Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”)
	KHÔNG ÐẠT 
(Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đạt”) 


Ghi chú: 
Trong quá trình đánh giá E-HSDT, khi được Chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu được phép bổ sung, làm rõ các tài liệu đối với các tiêu chí đánh giá 1.3, 2, 3, 4; được làm rõ nhưng không làm thay đổi bản chất E-HSDT đã nộp đối với tiêu chí 1.1, 1.2. Trường hợp nhà thầu không bổ sung, làm rõ tài liệu trong khoảng thời gian theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc có bổ sung, làm rõ nhưng không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và bị loại.
(*) Nhà thầu cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:
- Đối với Thiết bị y tế  loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế  thuộc loại A, B.
- Đối với Thiết bị y tế , vật tư loại C, D:
+ Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).
+ Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);
[bookmark: _Hlk202364661]- Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

